
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày       tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty tư vấn tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BVPS ngày 17 tháng 12 năm 2024 của 
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang Phê duyệt dự toán mua thuốc Generic 
sử dụng năm 2025-2027 cho Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 
thuốc Generic sử dụng năm 2025-2027 cho Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; 

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu xin báo giá để lập kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu gói thầu: Thuê tư vấn đấu thầu qua mạng. Nội dung yêu cầu báo 
giá cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Luyến;

- Chức vụ: Trưởng phòng TCKT;

- Số điện thoại: 0908945287;

- Địa chỉ Email: phamluyenbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ 
số 4A đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: phamluyenbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 23 tháng 01 năm 2025 (Thứ năm). Các báo giá nhận được sau thời điểm 
này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày, kể từ ngày 23 
tháng 01 năm 2025.
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II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Chi phí tư vấn đấu thầu qua mạng cho gói thầu mua thuốc. Giá trị gói 
thầu như sau,

Stt Nội dung Giá trị (đồng)

01
Gói thầu thuốc Generic sử dụng năm 2025-2027 (gồm 
58 mặt hàng, trong đó số danh mục của từng nhóm: 
Nhóm 1: 22; Nhóm 2: 02; Nhóm 4: 34)

16.717.802.700 

Tổng: 01 gói thầu 58 mặt hàng 16.717.802.700

2. Các thông tin khác: 

a) Báo giá phải là giá trọn gói.

b) Yêu cầu báo giá này được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản 
Tiền Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. 

Trên đây là yêu cầu báo giá để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
Thuê tư vấn đấu thầu qua mạng thuộc dự toán mua thuốc Generic sử dụng năm 
2025-2027 cho Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Rất mong Quý Công ty quan 
tâm, phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm 58 mặt hàng thực hiện đấu thầu)

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT             
                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/


DANH MỤC 58 MẶT HÀNG THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
(Đính kèm theo Yêu cầu báo giá số:        /YCBG -BVPS, ngày 16 tháng 01 năm 2025)

Stt Stt TT 
20/2022 Tên hoạt chất Nhóm 

TCKT
Nồng độ, 

hàm lượng
Đường 
dùng 

Dạng 
bào chế Đơn vị tính Số 

lượng 

Giá kế 
hoạch 
(VND)

Thành tiền 
kế hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 10 Ketamin Nhóm 1 500mg/ 10ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống 300  65.360  19.608.000 
2 747 Betamethason Nhóm 1 4mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  600 57.750  34.650.000 

3  Canxi + Phospho + Vitamin D3 
+ Vitamin K1 Nhóm 1 120mg + 55mg 

+ 2mcg + 8mcg Uống Viên Viên  60.000 5.250  315.000.000 

4 884 Carbetocin Nhóm 1 100mcg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/ống  4.000 358.233  1.432.932.000 

5 999

Dầu đậu nành tinh chế; 
triglycerid mạch trung bình; 
dầu oliu tinh chế; dầu cá tinh 
chế

Nhóm 1
(15g + 15g + 

12,5g + 
7,5g)/250ml

Tiêm  
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/ống  20 149.000  2.980.000 

6 886 Dinoproston Nhóm 1 10mg Đặt âm 
đạo

Hệ phân 
phối thuốc 
đặt âm đạo

Túi/Viên  4.800 934.500  4.485.600.000 

7 763 Dydrogesterone Nhóm 1 10mg uống Viên Viên  12.000 7.728  92.736.000 
8 121 Ephedrin Nhóm 1 30mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  2.400 57.750  138.600.000 

9 7 Fentanyl Nhóm 1 0,1mg/2ml, 
2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  3.600 18.000  64.800.000 

10 297 Fenticonazol nitrat Nhóm 1 200mg Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo Viên  800 21.000  16.800.000 

11 810 Immune globulin Nhóm 1 180IU/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  1.000 1.750.000  1.750.000.000 
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12 711
Macrogol + natri sulfat 
natri bicarbonat + natri clorid + 
kali clorid

Nhóm 1
64g + 5,7g + 
1,68g + 1,46g 

+ 0,75g
Uống Bột/cốm/hạt 

pha uống Chai/lọ/ống/Gói  800 32.999  26.399.200 

13 222 Metronidazol + neomycin + 
nystatin Nhóm 1 500 mg + 

65.000IU + 
100.000IU 

Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo Viên  3.000 11.880  35.640.000 

14 27 Neostigmine metilsulfate Nhóm 1 0,5mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  500 12.800  6.400.000 

15 771 Norethisterone Nhóm 1 5 mg uống viên Viên  6.000 1.483  8.898.000 

16 18 Pethidin hydrochlorid Nhóm 1 100mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/Ống  200 19.500  3.900.000 

17 136 Phenylephrin Nhóm 1 50mcg/ml Tiêm

Thuốc tiêm 
đóng sẵn 

trong dụng 
cụ tiêm

Bơm tiêm/bút 
tiêm  2.000 194.500  389.000.000 

18 774 Progesteron Nhóm 1 200mg
Uống, 
đặt âm 

đạo
Viên nang  Viên  69.000 14.848  1.024.512.000 

19 21 Propofol Nhóm 1 1%, 20ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  1.400 25.290  35.406.000 

20 445 Sắt protein succinylat Nhóm 1 800mg/15ml Uống

Dung 
dịch/hỗn 
dịch/nhũ 
dịch uống

Chai/lọ/ống  4.800 18.500  88.800.000 

21 23 Sevofluran Nhóm 1 100%/250ml Đường 
hô hấp

Thuốc gây 
mê đường 

hô hấp
Chai/Lọ  80 1.538.250  123.060.000 

22 31 Suxamethonium clorid Nhóm 1 100mg Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
đông khô Chai/lọ/ống  1.200 24.000  28.800.000 

  Tổng cộng nhóm 1: 22 mặt 
hàng         

10.124.521.200 
23  Tadalafil Nhóm 2 10mg Uống Viên Viên  2.000 9.700  19.400.000 
24 936 Sertralin Nhóm 2 50mg Uống Viên Viên  2.000 1.050  2.100.000 

  Tổng cộng nhóm 2: 02 mặt 
hàng         21.500.000 
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25 559 Acetylsalicylic acid Nhóm 4 81 mg Uống Viên bao 
tan ở ruột Viên  5.000 60  300.000 

26 169 Amoxicilin + acid clavulanic Nhóm 4 875mg + 
125mg Uống Viên Viên  25.000 2.097  52.425.000 

27 169 Amoxicilin + acid clavulanic Nhóm 4 1g + 200mg Tiêm Thuốc tiêm 
đông khô Chai/Lọ  3.000 28.500  85.500.000 

28 1007 Calci carbonat + vitamin D3 Nhóm 4 1250mg + 
125IU Uống Viên Viên  56.000 840  47.040.000 

29 1008 Calci lactat Nhóm 4 500mg/10ml Uống

Dung 
dịch/hỗn 
dịch/nhũ 
dịch uống

Chai/lọ/ống  48.000 3.150  151.200.000 

30 884 Carbetocin Nhóm 4 100mcg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/ống  4.000 346.500  1.386.000.000 

31 180 Cefazolin Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm 
đông khô Chai/Lọ/ống  1.000 6.875  6.875.000 

32 187 Cefotaxim Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống  
130.000 5.125  666.250.000 

33 225 Clindamycin Nhóm 4 600mg/4ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/ống  500 17.125  8.562.500 

34 294 Dequalinium clorid Nhóm 4 10mg Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo Viên  12.000 15.000  180.000.000 

35 37 Diclofenac Nhóm 4 100mg
Đặt hậu 

môn/trực 
tràng

Thuốc đặt 
hậu 

môn/trực 
tràng

Viên  60.000 7.770  466.200.000 

36 663 Đồng sulfat Nhóm 4 0,25g/ 90ml Dùng 
ngoài

Thuốc dùng 
ngoài Chai/lọ  1.800 4.450  8.010.000 

37 699 Drotaverin hydroclorid Nhóm 4 40mg Uống Viên Viên  18.000 159  2.862.000 

38 765 Estriol Nhóm 4 0,5mg Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo Viên  8.000 10.000  80.000.000 

39 992 Glucose Nhóm 4 30% , 250ml Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/Túi  7.200 12.850  92.520.000 

40 992 Glucose Nhóm 4 5%, 500ml Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/Túi  28.000 7.707  215.796.000 

41 221 Metronidazol Nhóm 4 750mg/ 150ml Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/túi  2.400 28.300  67.920.000 
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42 222 Metronidazol + neomycin + 
nystatin Nhóm 4 500 mg + 

65.000IU + 
100.000IU 

Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo Viên  4.800 2.100  10.080.000 

43  Mifepriston Nhóm 4 200mg Uống Viên Viên  1.600 50.200  80.320.000 
44 891 Misoprostol Nhóm 4 200mcg Uống Viên Viên  56.000 3.480  194.880.000 

45 666 Natri clorid Nhóm 4 0,9%, 500ml Dùng 
ngoài

Thuốc dùng 
ngoài Chai/lọ/Túi  9.000 6.300  56.700.000 

46 997 Natri clorid Nhóm 4 0,9% - 100ml Tiêm 
truyền 

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/Túi  2.000 6.825  13.650.000 

47 997 Natri clorid Nhóm 4 0,9% - 500ml Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/lọ/Túi  32.000 6.248  199.936.000 

48 854 Natri clorid Nhóm 4 0,9% - 10ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ 
mắt Chai/lọ/ống  9.000 1.345  12.105.000 

49 1003 Nước cất pha tiêm Nhóm 4 500ml Tiêm 
truyền Thuốc tiêm Chai/lọ/Túi  4.000 6.857  27.428.000 

50 889 Oxytocin Nhóm 4 10IU/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/Ống  48.000 6.489  311.472.000 

51 56 Paracetamol (acetaminophen) Nhóm 4 1.000mg/100ml Tiêm 
truyền

Thuốc tiêm 
truyền Chai/Lọ/túi  22.000 9.300  204.600.000 

52 664 Povidon iodin Nhóm 4 10% - 1100ml Dùng 
ngoài

Thuốc dùng 
ngoài Chai/Lọ  2.400 138.000  331.200.000 

53 30 Rocuronium bromid Nhóm 4 50mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/Ống  550 41.000  22.550.000 

54 444 Sắt (III) hydroxyd polymaltose Nhóm 4 50mg/10ml Uống

Dung 
dịch/hỗn 
dịch/nhũ 
dịch uống

Chai/lọ/ống  
120.000 7.500  900.000.000 

55 451 Sắt sulfat + acid folic Nhóm 4 50mg+250mcg uống Viên Viên  
360.000 924  332.640.000 

56 218 Tobramycin Nhóm 4 80mg/ 2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/Ống  80.000 3.990  319.200.000 
57 460 Tranexamic acid Nhóm 4 500 mg Uống Viên Viên  12.000 1.290  15.480.000 
58 1034 Vitamin E Nhóm 4 400UI Uống Viên nang Viên  48.000 460  22.080.000 
  Cộng nhóm 4: 34 mặt hàng       6.571.781.500 
 Tổng cộng: Nhóm 1 + Nhóm 2 + Nhóm 4: 58 mặt hàng, trị giá: 16.717.802.700 đồng  16.717.802.700
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